Phụ lục I
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số  5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
	TRƯỜNG: THCS CẦU KIỆU
TỔ: SỬ-ĐỊA-NGHỆ THUẬT&GDTC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN: THỂ DỤC - KHỐI LỚP 8
(Năm học 2022 - 2023)

I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: 5 lớp; Số học sinh: ...................; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có)
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 3 ; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0  Đại học: 03; Trên đại học: 0
				    Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên [footnoteRef:1]: Tốt: 03; Khá: 0; Đạt: 0; Chưa đạt: 0 [1:  Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.] 

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Tranh
	
	Tất cả các tiết dạy học.
	

	2

	Còi
	03 cái
	Tất cả các tiết dạy học.
	

	3
	Đồng hồ bấm giờ
	03 cái
	Tất cả các tiết dạy học.
	

	4
	Ván phát lệnh
	01 cái
	Chạy cự ly trung bình, chạy cự ly ngắn, trò chơi vận động
	

	5
	Marker
	30 cái
	Trò chơi vận động
	

	6
	Bóng nhựa
	20 trái
	Ném bóng
	

	
	
	
	
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Dưới sân trường
	
	Sử dụng cho các tiết học thể dục.
	

	2
	
	
	
	


II. Kế hoạch dạy học[footnoteRef:2]  [2:  Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình ch1o các môn] 

1. Phân phối chương trình
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
		Lý thuyết : Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh

	Bài TD : Học từ nhịp 1 -  8
Chạy ngắn : -     Các kỹ thuật chạy : Bước nhỏ , Nâng cao đùi , Chạy đạp sau
 - Trò chơi phát triển sức nhanh 
 - Học khái niệm về chạy cự ly ngắn



	2
	- Biết cách thực hiện động tác từ nhịp 1 – 8.
- Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau.
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, chạy lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật.

	2
	Bài TD :  Ôn từ nhịp 1 – 8
· Học nhịp 9 – 17
Chạy ngắn :   -     Các kỹ thuật chạy : Bước nhỏ , Nâng cao đùi , Chạy đạp sau
 - Trò chơi phát triển sức nhanh 
Chạy bền : Chạy zic zac tiếp sức – 1 số động tác thả lỏng
 
	2
	- Biết cách thực hiện động tác từ nhịp 1 – 8 và 9 - 17
- Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau.
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, chạy lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật.


	3
	Bài TD : Ôn từ nhịp 1 – 17
          -    Học nhịp 18 – 25
Chạy ngắn :  - 1 số động tác bổ trợ kỹ thuật
 - Xuất phát cao : chạy nhanh 30m – 60m
Chạy bền :  Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức – Cách kiểm tra mạch trước và sau khi chạy
	2
	- Biết cách thực hiện động tác từ nhịp 1 – 25
- Biết cách thực hiện động tác
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, chạy lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật.


	4
	Bài TD :  Ôn nhịp 1 – 25
-     Học nhịp 26 – 35
Chạy ngắn : -  Học cách đo và đóng bàn đạp
- Xuất phát thấp – Chạy lao
- Trò chơi : Lò cò tiếp sức 
Chạy bền :  Chạy vòng sân
	2
	- Biết cách thực hiện động tác từ nhịp 1 – 35
- Biết cách thực hiện đo đà, đóng bàn đạp, chạy lao.
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, chạy lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật.


	5
	Bài TD : Ôn và hoàn thiện từ nhịp 1 – 35
Chạy ngắn : -    Xuất phát thấp – Chạy lao – Chạy giữa quãng
 Chạy bền :  Chạy vòng sân             -    Trò chơi : Chạy đuổi
Kiểm tra thường xuyên: Bài TD liên hoàn (từ nhịp 1 – 25)
	2
	- Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1 – 25.
- Biết cách thực hiện xuất phát thấp, chạy lao – giữa quãng.
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, chạy lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật.


	6
	Bài TD :  Ôn từ nhịp 1 – 35
Chạy ngắn : - Xuất phát thấp – Chạy lao – Chạy giữa quãng ( 60m )
- Học : Chạy về đích và cách đánh đích 
Chạy bền :  Chạy vòng sân
	2
	- Biết cách thực hiện động tác từ nhịp 1 – 35
- Biết cách thực hiện xuất phát thấp, chạy lao – giữa quãng – về đích.
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, chạy lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật.


	7
	Chạy ngắn : -   Tập hoàn chỉnh kỹ thuật chạy ngắn : Xuất phát thấp – Chạy lao – Chạy giữa quãng – Chạy vể đích và đánh đích ( cự li 60m )
 -  Trò chơi : Lò cò tiếp sức
Chạy bền :  Chạy vòng sân
Kiểm tra giữa HKI: Bài TD 35 nhịp
	2
	- Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1 – 35.
- Biết cách thực hiện xuất phát thấp, chạy lao – giữa quãng – về đích.
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, chạy lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật.


	8
	Lý thuyết :  Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh ( phần 2 )
Chạy ngắn : -  Một số động tác kỹ thuật bổ trợ
- Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn của kỹ thuật chạy ngắn
- Trò chơi phát triển sức nhanh
Chạy bền :   Chạy vòng sân
	2
	- Biết cách thực hiện xuất phát thấp, chạy lao – giữa quãng – về đích.
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, chạy lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật.


	9
	Chạy ngắn :   - Một số động tác kỹ thuật bổ trợ
- Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn của kỹ thuật chạy ngắn
- Trò chơi phát triển sức nhanh
ĐHĐN: -  Ôn tập : +    Tập hợp hàng ngang – So hàng – Điểm số
 +  Đứng nghỉ - nghiêm
 +  Quay trái – phải – đằng sau
 +  Đội hình 0 – 2 – 4 
- Học : Chạy đều – Đứng lại
	2
	- Biết cách thực hiện xuất phát thấp, chạy lao – giữa quãng – về đích.
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, chạy lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật.
- Biết khẩu lệnh và thực hiện cơ bản đúng đội hình 0 – 2 – 4, đứng nghỉ, nghiêm, quay các phía.


	10
	Chạy ngắn : -    Một số động tác kỹ thuật bổ trợ
- Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn của kỹ thuật chạy ngắn
 - Trò chơi phát triển sức nhanh
ĐHĐN :   Ôn tập 1 số kỹ năng HS thực hiện còn yếu
 + Học: Đội hình 0 – 3 – 6 – 9 
Chạy bền :  Chạy vòng sân
	2
	- Biết cách thực hiện xuất phát thấp, chạy lao – giữa quãng – về đích.
- Biết khẩu lệnh và thực hiện cơ bản đúng đội hình 0 – 3 – 6 – 9 .
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, chạy lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật.



	11
	Chạy ngắn : - Một số động tác kỹ thuật bổ trợ
 - Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn của kỹ thuật chạy ngắn
 - Trò chơi phát triển sức nhanh
ĐHĐN :  -    Ôn đội hình 0 – 3 – 6 – 9 
- Hướng dẫn HS cách điều khiển
	2
	- Biết cách thực hiện xuất phát thấp, chạy lao – giữa quãng – về đích.
- Biết khẩu lệnh và thực hiện cơ bản đúng đội hình 0 – 3 – 6 – 9 và 0 – 2 – 4 .
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, chạy lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật.



	12
	Kiểm tra thường xuyên: ĐHĐN
Chạy ngắn :  Ôn tập 
	2
	- Biết cách thực hiện xuất phát thấp, chạy lao – giữa quãng – về đích.
- Biết khẩu lệnh và thực hiện cơ bản đúng đội hình 0 – 3 – 6 – 9 và 0 – 2 – 4 .


	13
	Kiểm tra thường xuyên: Chạy ngắn
Đá cầu :  Ôn tập lại các kỹ năng tâng cầu bằng đùi – bằng má trong bàn chân và các kỹ thuật di chuyển
Chạy bền :  Chạy vòng sân     
	2
	- Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp – chạy lao – giữa quãng – về đích.
- Biết cách thực hiện tang cầu bằng đùi, má trong và các kỹ thuật di chuyển.
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, chạy lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật.



	14
	Đá cầu : -   Ôn tâng cầu bằng đùi – má trong – mu bàn chân – đỡ cầu bằng ngực
-   Học Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân
-   Học 1 số điểm trong Luật đá cầu
Chạy bền :    Chạy vòng sân
	2
	- Biết cách thực hiện tang cầu bằng đùi, má trong, mu bàn chân và đỡ cầu bằng ngực.
- Biết đá cầu cao chân bằng mu chính diện và nắm 1 số luật.
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, chạy lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật.


	15
	Ôn tập HKI
	2
	Ôn tập các nội dung đã học.

	16
	Kiểm tra HKI 
	2
	Kiểm tra lý  thuyết và thực hành

	17
	Kiểm tra HKI tập trung
	
	Kiểm tra tập trung

	18
	Kiểm tra HKI tập trung
	
	Kiểm tra tập trung

	19
	Kiểm tra RLTT
	
	Các nội dung theo qui định

	20
	Dự phòng
	
	Dùng cho các hoạt động khác

	21
	Nhảy xa : -   Ôn 1 số động tác bổ trợ đã học ở lớp 6,7
 Học : Đo đà và điều chỉnh đà , xác định chân giậm nhảy
  -  Học Động tác “ trên không “ và “ tiếp đất “
TTTC :  Đá cầu
Chạy bền :  Chạy vòng sân
	2
	- Biết cách thực hiện đo đà, điều chỉnh đà và xác định chân giậm nhảy,  động tác bước bộ trên không và tiếp đất.
- Học: kỹ thuật tâng cầu bằng mu bàn chân
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, chạy lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật.


	22
	Nhảy xa : Học : Đo đà và điều chỉnh đà , xác định chân giậm nhảy
TTTC :  Đá cầu
Chạy bền :  Chạy vòng sân
	2
	- Biết cách thực hiện kỹ thuật động tác.
- Biết cách thực hiện tâng cầu bằng mu bàn chân
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, chạy lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật.


	23
	Nhảy xa Học : Đo đà và điều chỉnh đà , xác định chân giậm nhảy
TTTC :   Đá cầu 
Chạy bền :   Chạy vòng sân 
	2
	- Biết cách thực hiện kỹ thuật động tác..
- Biết cách thực hiện tâng cầu bằng mu bàn chân
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, chạy lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật.


	24
	Kiểm tra thường xuyên: Nhảy xa
TTTC :   Đá cầu 
Chạy bền :   Chạy vòng sân
	2
	- Biết cách thực hiện đà 1 bước nhảy xa kiểu ngồi xổm.
- Học kỹ thuật đỡ cầu bằng đùi
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, chạy lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật.


	25
	Nhảy xa : Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”
TTTC :   Đá cầu
Chạy bền :   Chạy vòng sân
	2
	- Biết cách thực hiện toàn bộ kỹ thuật nhảy xa.
- Biết cách thực hiện kỹ thuật đỡ cầu bằng đùi
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, chạy lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật.


	26
	Nhảy xa : Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”
Kiềm tra thường xuyên: TTTC : Đá cầu
Chạy bền :   Chạy vòng sân
	2
	- Thực hiện cơ bản toàn bộ kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi xổm.
- Biết cách thực hiện kỹ thuật đỡ cầu bằng đùi 
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, chạy lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật.


	27
	Nhảy cao :  -  Ôn : +  Đá lăng trước – sau
  +  Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng
TTTC :   Đá cầu
Chạy bền :   Chạy vòng sân
	2
	- Biết cách thực hiện đá lăng trước, lăng sau, lăng ngang. Thực hiện đà 1 bước giậm nhảy đá lăng.
- Biết cách thực hiện kỹ thuật đỡ cầu bằng đùi 
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, chạy lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật.


	28
	Kiểm tra giữa HKII: Nhảy cao  
TTTC: Đá cầu 
Chạy bền :   Chạy vòng sân
	2
	- Thực hiện cơ bản đà 1 bước giậm nhày đá lăng.
- Biết cách thực hiện kỹ thuật tâng cầu bằng mu bàn chân, đỡ cầu bằng đùi
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, chạy lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật.


	29
	Nhảy cao :  -  Ôn các kỹ năng đã học
 -  Tập luyện Đà ba bước giậm nhảy đá lăng
TTTC :   Đá cầu
Chạy bền :   Chạy vòng sân
	2
	- Biết cách thực hiện hướng chạy đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy, đo và điều chỉnh đà.
- Biết cách thực hiện kỹ thuật tâng cầu bằng mu bàn chân, đỡ cầu bằng đùi
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, chạy lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật.


	30
	Nhảy cao :  -  Ôn Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng
  -  Tập giai đoạn Qua xà và tiếp đất
TTTC :   Đá cầu 
Chạy bền :   Chạy vòng sân
	2
	- Biết cách thực hiện đà 3 bước giậm nhảy đá lăng.
- Biết cách thực hiện kỹ thuật tâng cầu bằng mu bàn chân, đỡ cầu bằng đùi
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, chạy lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật.


	31
	Nhảy cao :  Ôn và hoàn thiện kỹ thuật Nhảy cao kiểu “ Bước qua “
TTTC : Đá cầu
Chạy bền :  Chạy vòng sân
	2
	- Thực hiện cơ bản đúng đà 3 bước giậm nhảy đá lăng, giai đoạn trên không, giai đoạn tiếp đất.
- Biết cách thực hiện kỹ thuật tâng cầu bằng mu bàn chân, đỡ cầu bằng đùi
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, chạy lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật.


	32
	Nhảy cao :  Ôn và hoàn thiện kỹ thuật Nhảy cao kiểu “ Bước qua “
Kiểm tra thường xuyên: Chạy bền
	2
	- Hoàn thiện các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua.
- Chạy trên địa hình theo quy định.


	33
	Nhảy cao :  Ôn và hoàn thiện kỹ thuật Nhảy cao kiểu “ Bước qua “

	2
	- Hoàn thiện các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua.


	34
	Nhảy cao :  Ôn và hoàn thiện kỹ thuật Nhảy cao kiểu “ Bước qua “

	2
	- Hoàn thiện các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua.


	35
	Ôn tập HKII
	2
	Các nội dung đã học.

	36
	Kiểm tra cuối HKII
	
	Kiểm tra lý  thuyết và thực hành

	37
	Thi tập trung HKII
	2
	Kiểm tra tập trung

	38
	KT RLTT
	2
	Các nội dung theo qui định

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nhận biết được dòng điện xoay chiều, cách tạo ra dòng điện xoay chiều. Biết được cấu tạo và hiểu được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt.
3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 7
	- Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1 – 35.
	Thực hành tại sân trường.

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 16
	-Phần trắc nghiệm:
Câu 1: Nội dung đội hình đội ngủ có bao nhiêu cách biến đổi đội hình?
Câu 2: Khi kết thúc chạy bền cần thực hiện hiện việc gì đầu tiên?
-Phần thực hành:
Em hãy thực hiện theo các hiệu lệnh của GV ở nội dung chạy ngắn xuất phát thấp - chạy 60m.
	Trắc nghiệm trên giấy và thực hành tại sân trường.

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 28
	- Thực hiện cơ bản đà 1 bước giậm nhày đá lăng nội dung nhảy cao.
	Thực hành tại sân trường

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 33
	-Phần trắc nghiệm:
Câu 1: Kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua gồm có bao nhiêu giai đoạn? 
Câu 2: Em hãy cho biết tư thế tiếp đất khi nhảy xa như thế nào? 
Câu 3: Khi kết thúc chạy bền có nên ngồi xuống liền để nghỉ mệt không?
Câu 4: Tư thế chuẩn bị thực hiện phát cầu bằng mu bàn chân như thế nào? 
-Phần thực hành:
- Thực hiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua (đà 3 bước) mức xà cao từ 0,3m đến 0,5m. Mỗi học sinh thực hiện ba lượt và lấy kết quả tốt nhất của một trong ba lượt nhảy. 

	Trắc nghiệm trên giấy và thực hành tại sân trường.


 (1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.
(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).
(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.
III. Các nội dung khác (nếu có):
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................


KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN: THỂ DỤC - KHỐI LỚP 9
(Năm học 2022 - 2023)

I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: 5  lớp; Số học sinh: ...................; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có)
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 1 ; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0  Đại học: 01; Trên đại học: 0
				    Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên [footnoteRef:3]: Tốt: 03; Khá: 0; Đạt: 0; Chưa đạt: 0 [3:  Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.] 

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Tranh
	
	Tất cả các tiết dạy học.
	

	2

	Còi
	01 cái
	Tất cả các tiết dạy học.
	

	3
	Đồng hồ bấm giờ
	01 cái
	Tất cả các tiết dạy học.
	

	4
	Ván phát lệnh
	01 cái
	Chạy cự li trung bình, chạy cự li ngắn, trò chơi vận động
	

	5
	Marker
	30 cái
	Trò chơi vận động
	

	6
	Bóng nhựa
	20 trái
	Ném bóng
	

	7
	
	
	
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Dưới sân trường
	
	Sử dụng cho các tiết học thể dục.
	

	2
	
	
	
	


II. Kế hoạch dạy học[footnoteRef:4]  [4:  Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình ch1o các môn] 

1. Phân phối chương trình
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
	Chạy cự li ngắn:Trò chơi phát triển sức nhanh
	2
	- Biết cách thực hiện các trò chơi.


	2
	- Chạy cự li ngắn:Trò chơi phát triển sức nhanh
- Chạy cự li trung bình : Luyện tập
	2
	- Biết cách thực hiện các trò chơi.
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, chạy lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật.


	3
	- Chạy cự li ngắn:Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi,đánh tay tại chỗ
 - Chạy cự li trung bình : Luyện tập. Giới thiệu hiện tượng chuột rút và cách khắc phục
	2
	- Biết cách thực hiện động tác chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đánh tay tại chỗ
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, biết cách khắc phục khi bị chuột rút.


	4
	- Chạy cự li ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi chạy đạp sau.Xp cao- chạy nhanh; ngồi vai hướng chạy; ngồi lưng hướng chạy- xphát
 - Chạy cự li trung bình : Luyện tập
	2
	- Biết cách thực hiện xuât phát cao – chạy nhanh, ngồi lung hướng chạy – xuất phát.
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, chạy lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật.


	5
	- Kiểm tra thường xuyên: Chạy cự li ngắn
 - Chạy cự li trung bình : Luyện tập
	2
	- Biết cách thực hiện xuất phát thấp – chạy cự ly 60m
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, chạy lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật.


	6
	- Bài TD
- Chạy cự li trung bình : Luyện tập
	2
	- Biết cách thực hiện động tác từ nhịp 1-26(Nam) ;1-29(Nữ )
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, vượt chướng ngại vật.


	7
	- Bài TD từ nhịp 1-40(Nam) ;1-40(Nữ )
- Chạy cự li trung bình : Luyện tập

	2
	Biết cách thực hiện động tác từ nhịp 1-40(Nam) ;1-40(Nữ )

- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên

	8
	 -Kiểm tra giữa HKI:Bài TD : từ nhịp 1-40(Nam) ;1-40(Nữ )
- Chạy cự li trung bình 
	2
	- Biết cách thực hiện động tác từ nhịp 1-40(Nam) ;1-40(Nữ )

- Biết thực hiện một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền 

	9
	Bài TD : Kiểm tra thường xuyên
- Chạy cự li trung bình : Luyện tập
	2
	- Biết cách thực hiện động tác từ nhịp 1-45(Nam) ;1-45(Nữ )

- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, vượt chướng ngại vật.


	10
	-TTTC-Bóng rổ
Chạy cự li trung bình : Luyện tập
	2
	- Biết cách thực hiện một số bài tập di chuyển có bóng.

- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, chạy lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật.



	11
	-TTTC-Bóng rổ
Chạy cự li trung bình : Luyện tập
	2
	- Biết cách thực hiện một số bài tập di chuyển có bóng.
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên

	12
	-TTTC-Bóng rổ
- Chạy cự li trung bình : Luyện tập
	2
	- Biết cách thực hiện một số bài tập di chuyển có bóng.
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên 

	13
	-TTTC-Bóng rổ
-Chạy cự li trung bình : Luyện tập
	2
	- B.rổ kỹ thuật dẫn bóng cao tay, trò chơi 
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, vượt chướng ngại vật.



	14
	- Kiểm tra thường xuyên Bóng rổ
-  Chạy cự li trung bình : Luyện tập
	2
	- B.rổ kỹ thuật dẫn bóng cao tay.
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên

	15
	Ôn tập HKI
	2
	Ôn tập các nội dung đã học.

	16
	Kiểm tra HKI 
	2
	Kiểm tra lý  thuyết và thực hành

	17
	Kiểm tra HKI tập trung
	
	Kiểm tra tập trung

	18
	Kiểm tra HKI tập trung
	
	Kiểm tra tập trung

	19
	KT RLTT
	2
	Các nội dung theo qui định

	20
	Dự phòng
	2
	Dành cho các hoạt động khác

	21
	-TTTC-Bóng rổ 
- Chạy cự li trung bình

	2
	- Biết cách thực hiện kỹ thuật dẫn bóng cao tay, thấp tay
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên

	22
	-TTTC-Bóng rổ 
- Chạy cự li trung bình:Luyện tập

	2
	- Biết cách thực hiện kỹ thuật dẫn bóng cao tay, thấp tay
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên

	23
	- TTTC-Bóng rổ: 
- Chạy cự li trung bình:Luyện tập

	2
	- Biết cách thực hiện kỹ thuật dẫn bóng cao tay, thấp tay
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên

	24
	- Kiểm tra thường xuyên: TTTC-Bóng rổ:
 - Chạy cự li trung bình
	2
	-  Biết cách thực hiện kỹ thuật ném rổ 1 tay trên vai.

- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên

	25
	-   TTTC-Bóng rổ: 
   Chạy cự li trung bình:Luyện tập
	2
	- Biết cách thực hiện kỹ thuật ném rổ 1 tay trên vai.
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, vượt chướng ngại vật.


	26
	- TTTC-Bóng rổ: 
- Chạy cự li trung bình:Luyện tập

	2
	- Biết cách thực hiện kỹ thuật ném rổ 1 tay trên vai.

- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên

	27
	  - Kiểm tra giữa HKII: Bóng rổ


	2
	- Thực hiện kỹ thuật ném rổ 1 tay trên vai.


	28
	- Nhảy cao 
kiểu “nằm nghiêng”

Chạy cự li trung bình
 

	2
	- Biết thực hiện một số động tác bổ trợ đã học: đá lăng trước, sau, ngang. Thực hiện đà 1 bước giậm nhảy đá lăng.

- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên

	29
	-Nhảy cao: 

- Chạy cự li trung bình
	2
	- Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ nhảy cao. Thực hiện giai đoạn chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất.
- Chạy theo địa hình quy định.


	30
	- Nhảy cao

-   Chạy cự li trung bình
	2
	-  Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ nhảy cao. Thực hiện giai đoạn chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất.
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên

	31
	- Nhảy cao

- Chạy cự li trung bình
	2
	- Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ nhảy cao. Thực hiện giai đoạn chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất.
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên

	32
	- Nhảy cao

- Chạy cự li trung bình 

	2
	-  Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ nhảy cao. Thực hiện giai đoạn chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất
- Chạy trên địa hình theo quy định.


	33
	-Nhảy cao
- Chạy cự li trung bình 

	2
	-Thực hiện cơ bản kỹ thuật nhảy cao kiểu “nằm nghiêng”
- Biết cách chạy trên địa hình theo quy định

	34
	- Kiểm tra thường xuyên Nhảy cao
-  Kiểm tra thường xuyên Chạy cự li trung bình 

	2
	-Thực hiện cơ bản kỹ thuật nhảy cao kiểu “nằm nghiêng”

- Chạy trên địa hình theo quy định

	35
	Ôn tập HKII
	2
	Các nội dung đã học

	36
	Kiểm tra cuối HKII
	2
	Kiểm tra lý  thuyết và thực hành

	37
	Thi tập trung HKII
	2
	Kiểm tra tập trung

	38
	KT RLTT
	2
	Các nội dung theo qui định

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt.
3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 7
	- - Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1 – 40 (nam) . 1 – 35 ( nữ) bài thể dục phát triển chung nam, nữ riêng.

	Thực hành tại sân trường.

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 16
	-Phần trắc nghiệm:
Câu 1: Bài thể dục phát triển chung (Bài TD liên hoàn) bao gồm bao nhiêu nhịp?
Câu 2: Em hãy cho biết khi tập Chạy cự li trung bình xong cần làm gì để không bị mệt mỏi và ảnh hưởng xấu đến cơ thể?
-Phần thực hành:
Em hãy tập bài thể dục phát triển chung.
	Trắc nghiệm trên giấy và thực hành tại sân trường.

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 28
	- Thực hiện cơ bản kỹ thuật đà 1 bước qua xà kiểu bước qua.
	Thực hành tại sân trường

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 33
	-Phần trắc nghiệm:
Câu 1: Khi qua xà chân lăng thực hiện như thế nào? 
Câu 2: Bước chạy cuối cùng đặt chân vào điểm giậm nhảy như thế nào? 
-Phần thực hành:
Em hãy thực hiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua
	Trắc nghiệm trên giấy và thực hành tại sân trường.


 (1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.
(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).
(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.
III. Các nội dung khác (nếu có):
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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